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TRƯỜNG THPT PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 1

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI HẰNG QUÝ ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ CHI THU NHẬP TĂNG THÊM - QUÝ

1/NĂM 2026
(kèm theo Báo cáo số    119  /BC-THPTPH  ngày 03  tháng 04   năm 2026 của trường THPT Phước Hòa)

STT ĐỐI TƯỢNG/NỘI DUNG BÁO CÁO Số lượng GHI CHÚ

I CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

1 Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (*) 1

1,1 Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ -

1,2 Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 1

1,3 Số lượng hoàn thành nhiệm vụ

1,4 Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ

2 Lãnh đạo, quản lý phòng, ban, tổ, đội, nhóm trong đơn vị
trực thuộc và tương đương (**) 5

2,1 Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5

2,2 Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ

2,3 Số lượng hoàn thành nhiệm vụ

2,4 Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ

3 Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

3,1 Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 23

3,2 Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 6

4.3 Số lượng hoàn thành nhiệm vụ

4.4 Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ
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TỔNG CỘNG (1+2+3)

Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 28,000 -

Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 7,000 -

Số lượng hoàn thành nhiệm vụ - -

Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ - -

II LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH

Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3

Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ 2

Số lượng hoàn thành nhiệm vụ trở xuống

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên, số ĐTDĐ)

Dương Anh Tuấn-0982332202
Ghi chú: 02 viên chức không xếp loại do nghỉ hộ sản
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